
Mẫu số 03.a/TT

Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Thanh toán lần thứ: 02
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: 02/KLHT-ĐD ngày 05 tháng 02 năm 2026

Đơn vị: đồng

Số
T
T

Giá trị hợp
đồng/dự toán

Giá trị KLHT
chưa thanh toán
đến hết kỳ trước

Giá trị KLHT
nghịêm thu

trong kỳ này

Giá trị KLHT
đề nghị thanh
toán kỳ này

Giá trị KLHT
chưa thanh toán
đến hêt kỳ này

Lũy kế giá trị
KLHT đã thanh

toán đến hêt
kỳ trước

Lũy kế giá trị
KLHTđã thanh

toán đến hêt
kỳ này

Ghi chú

1 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9=8+6 10

I

323.401.000 0 92.940.000 92.940.000 0 227.000.000 319.940.000

323.401.000 0 92.940.000 92.940.000 0 227.000.000 319.940.000

1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đồng
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: 227.000.000 đồng

2.1 Thanh toán cho nhà thầu: 0 đồng
2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: 319.940.000 đồng
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 0 đồng
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 92.940.000 đồng

UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ

Chỉ tiêu

2

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã 
Kiến Minh Tên dự án:

Mã dự án: 
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Căn cứ bảng thông tin Dự toán số: 
Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh

Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
Thi công xây dựng công trình Sửa chữa tuyến kênh 
Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu 
Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong 
Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh 

Tổng cộng: 



Số tiền bằng chữ: Chín mươi hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng
Trong đó

- Tạm ứng: 0 đồng
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: 92.940.000 đồng
+ Thanh toán cho nhà thầu: 92.940.000 đồng
+ Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
+ Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

6. Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 92.940.000 đồng
Trong đó

6.1. Tạm ứng: 0 đồng
6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 92.940.000 đồng
- Thanh toán cho nhà thầu: 92.940.000 đồng
- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kiến Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU


